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            TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ  HÀ NỘI 

     Bản án số: 469/2018/HS-ST  

Ngày 23-11-2018 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Đào Bá Sơn. 

Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Ngọc Luân 

 Ông Nguyễn Chí Cường 

 Bà Bùi Thị Thu Giang 

- Thư ký phiên toà: Ông Lê Đức Lợi – Thư ký toà án nhân 

dân thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên toà: 

Ông Nguyễn Trung Hiếu – Kiểm sát 

viên. 

Ngày 23 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hà Nội 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 466/2018/HSST ngày 26 

tháng 10 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 643/2018/QĐXXST-HS 

ngày 06 tháng 11 năm 2018 đối với bị cáo: 

Sùng A Kh, sinh năm 1990; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: huyện Mai Châu, tỉnh 

Hoà Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Mông; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: 

Làm ruộng; trình độ học văn hóa: 12/12; Con ông: Sùng A Ch, sinh năm 1959 và 

bà: Giàng Y L, sinh năm 1960; Gia đình có 06 chị em, bị can là con thứ năm; Vợ: 

Mùa Thị S, sinh năm 1990 (đã ly hôn); Có 02 con, con lớn sinh năm 2009; con bé 

sinh năm 2011; Tiền án,tiền sự: Không. 

Bị bắt ngày 03/03/2018; hiện đang bị tam giam tại Trại tạm giam số 1 Công 

an thành phố Hà Nội, có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo Sùng A Kh: 

 Ông Trịnh Sơn Đoài - Luật sư Văn phòng luật sư Sơn Nga, thuộc Đoàn 

luật sư thành phố Hà Nội, có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 22 giờ ngày 02/3/2018, tại Quốc Lộ 6 thuộc khu Xuân Hà, thị trấn 

Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Công an quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội kiểm tra bắt quả tang Sùng A Kh, sinh năm 1990, đăng ký hộ khẩu 
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thường trú tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình có hành vi mua bán trái 

phép chất ma tuý, thu giữ trong yên xe của Sùng A Kh điều khiển 1 bánh chất bột 

kích thước 15,5x10,5x2,5cm, khối lượng 343,76 gam. Cơ quan Công án còn thu 

giữ của Sùng A Kh 01 xe máy honda Future, BKS 29T1-5940, 02 điện thoại di 

động và 1.400.000 đồng. 

Kết luận giám định số 1533A ngày 08/3/2018 của Phòng kỹ thuật hình sự 

Công an thành phố Hà Nội kết luận: Chất bột màu trắng bên trong 01 bánh hình 

hộp chữ nhật thu giữ của Sùng A Kh là ma tuý loại heroine, khối lượng 343,76 

gam. 

Tại cơ quan điều tra, Sùng A Kh khai nhận: Năm 2017, qua quan hệ xã hội, 

Kh quen một người đàn ông tên Hùng ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, sử 

dụng số điện thoại 01693792560. Cuối năm 2017 Kh gặp Hùng ở thị trấn Xuân 

Mai, Hùng đặt vấn đề nhờ Kh đi mua ma tuý ở Mai Châu, Hoà Bình mang về thị 

trấn Xuân Mai cho Hùng, Hùng sẽ trả cho Kh 2.400.000 đồng tiền công. Kh không 

đồng ý. 

Khoảng cuối tháng 01/2018, Hùng tiếp tục gọi điện báo Kh mua ma tuý cho 

Hùng, Kh báo giá heroine là 6.800 USD/01 bánh và 100 USD tiền chênh lệch cho 

Kh. Sau đó tại khu vực Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Hùng giao cho Kh 

01 xe máy hiệu Honda Wave (không nhớ biển số) cùng tiền để đi về Mai Châu, 

Hoà Bình để mua ma tuý nhưng không được. Kh điện bảo Hùng, được Hùng cho 

số điện thoại của người bán ma tuý ở khu vực giáp biên giới Lào, Gần cửa khẩu 

Lóng Sập, Mộc Châu, Sơn La. Tại đây, Kh gặp một người đàn ông không quen biết 

và mua của anh ta một bánh Heroine với giá 6.800 USD, anh ta lấy 01 yên xe máy 

bên trong giấu một bánh Heroine thay vào yên xe máy của Kh. Sau đó Kh đi xe 

máy mang ma tuý về thị trấn Xuân Mai giao cho Hùng. Khoảng 01 tuần sau, Hùng 

tiếp tục hẹn Kh xuống thị trấn Xuân Mai, tại đây Hùng giao cho Kh 6.900 USD và 

đổi cho Kh chiếc xe máy hiệu Future màu trắng (không nhớ BKS) để mua một 

bánh Heroine. Kh mang tiền đi mua ma tuý nhưng không được nên đã trả lại 6.800 

USD cho Hùng, giữ lại 100 USD. 

Khoảng 14 giờ ngày 28/02/2018, Hùng điện thoại bảo Kh đi xe máy hiệu 

Future màu trắng lần trước về thị trấn Xuân Mai gặp Hùng, tại đây Hùng đưa 6.900 

USD và đổi cho Kh chiếc xe máy hiệu honda Future màu xanh, BKS 29T1-5940 để 

đi mua một bánh Heroine. Sáng ngày 02/03/2018, Kh đi xe máy đến khu vực cửa 

khẩu Lóng Sập và mua của người bán ma tuý lần trước 01 bánh heroine với giá 

6.800 USD cũng như lần trước anh ta nhận tiền và lấy một yên xe máy bên trong 

có 01 bánh heroine thay vào yên xe của Kh. Kh đi xe máy mang ma tuý về Hà Nội 

giao cho Hùng. Khoảng 22 giờ 00 cùng ngày, khi đến Quốc lộ 6 khu vực Xuân hà, 

thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị bắt giữ.  

Sau này Sùng A Kh thay đổi lời khai, không nhận về hai lần đi buôn ma tuý 

cho Hùng trước đây, chỉ nhận ngày 28/2/2018 Hùng điện thoại cho Kh đến khu vực 

chưng cư bê tông Xuân Mai, Hùng giao cho Kh 01 xe máy BKS 29T1-5940, nói 

trong yên xe có một bánh heroine. Hùng đưa cho Kh 2.000.000 đồng tiền công và 

bảo Kh mang xe máy về Mai Châu, Hoà Bình, khi nào Hùng gọi điện thì giao xe 

máy chứa ma tuý cho người nhận. Kh nhận xe và ma tuý rồi mang xe về nhà cất 
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giấu. Ngày 02/3/2018 Hùng gọi điện bảo Kh mang xe máy chứa ma tuý về Xuân 

Mai giao lại cho Hùng. Khoảng 18 giờ cùng ngày khi Kh điều khiển xe máy đi đến 

khu vực thị trấn Xuân Mai thì bị kiểm tra bắt giữ. Việc Kh giúp Hùng mua bán ma 

tuý không ai biết. 

Kết quả kiểm tra điện thoại và bảng kê chi tiết các cuộc gọi và tin nhắn trong 

điện thoại của Sùng A Kh xác định: Trong tháng 02 và đầu tháng 03 năm 2018, 

Sùng A Kh nhiều lần liên lạc với đối tượng Hùng. Thời gian liên lạc, vị trí cột sóng 

phù hợp với lời khai của Sùng A Kh về việc trao đổi mua bán ma tuý với đối tượng 

Hùng. 

Về đối tượng Hùng là người giao ma tuý cho Sùng A Kh, Kh khai không 

biết tên, địa chỉ cụ thể nên không có cơ sở xác minh. 

Xác minh số điện thoại 01693792560, chủ đăng ký thuê bao là Trần Văn 

Thư, sinh năm 1984, trú tại Đồi 2, xã Đông Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố 

Hà nội. Anh Thư khai không đăng ký và sử dụng số thuê bao trên. Thư không biết 

ai là Hùng và Sùng A Kh, không liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma 

tuý của Sùng A Kh. Cơ quan điều tra tổ chức cho Sùng A Kh nhận dạng Trần Văn 

Thư, Kh khai không phải là Hùng, người đã giao ma tuý cho Kh đi bán. 

Về chiếc xe máy BKS 29T1-5940 thu giữ của Sùng A Kh, xác minh chủ 

đăng ký xe mang tên Phan Hữu Khai, địa chỉ tại Học viện Phòng không không 

quân. Xác minh tại học viện phòng không không quân không xác định được người 

có họ tên nêu trên. 

Cáo trạng số 387/CT-VKS-P1 ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Hà Nội truy tố bị cáo: Sùng A Kh về tội “Mua bán trái phép 

chất ma tuý” theo điểm b khoản 4 Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ 

sung năm 2017.  

Tại phiên tòa, bị cáo Sùng A Kh thừa nhận toàn bộ hành vi Mua bán trái 

phép chất ma tuý như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát thành phố Hà Nội đã 

truy tố và xin được khoan hồng giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa giữ nguyên quyết 

định truy tố bị cáo; sau khi phân tích tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị 

cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã đề nghị đối với Hội 

đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án chung thân, miễn hình phạt bổ sung cho bị 

cáo và xử lý vật chứng theo quy định. 

Người bào chữa cho bị cáo Sùng A Kh: sau khi phân tích tính chất mức độ 

hành vi phạm tội của bị cáo và nhất trí với tội danh và điều luật mà Viện kiểm sát 

đã truy tố đối với bị cáo. Tuy nhiên, người bào chữa cho bị cáo phân tích hoàn 

cảnh phạm tội, bị cáo là người dân tộc thiểu số, bị cáo khai báo thành khẩn ăn năn 

hối cải, gia đình bị cáo cả bên nội và ngoại đều có người tham gia cách mạng, bản 

thân bị cáo cũng đã có thời gian tham gia quan đội đây là các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự cho bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử mức án dưới mức đề xuất 

của đại diện Viện kiểm sát. 

                                 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của: Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội trong quá trình điều tra, truy tố 

đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình 

điều tra và tại phiên toà, Luật sư bào chữa cho bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu 

nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp. 

[2] Về tội danh: Tại phiên toà bị cáo Sùng A Kh chỉ khai nhận là được đối 

tượng Hùng giao xe máy đã có ma tuý mang về Mai Châu, Hoà Bình giao cho một 

người do đối tượng Hùng bảo, do không giao được nên ngày 02/3/2018 Hùng bảo 

Kh mang xe và ma tuý về Hà Nội trả cho Hùng thì bị bắt. Tuy nhiên căn cứ vào 

bản kiểm điểm tại các bút lục 111, 112, 113, 114, 115, 116; các biên bản hỏi cung 

tại các bút lục 83, 84, 85 ,86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 

101, 102, 103 và chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên 

toà như: Biên bản bắt người phạm tội quả tang; Kết luận giám định số 1533A ngày 

08 tháng 03 năm 2018 đủ cơ sở kết luận: 

Sáng 02/03/2018 Sùng A Kh đã đi xe máy từ Mai Châu, Hoà Bình đến khu 

vực cửa khẩu Lóng Sập để mua 01 bánh heroine có trọng lượng 343,76 gam với giá 

6.800 USD của một người thanh niên và cất giấu bên trong yên xe máy với mục 

đích bán cho đối tượng tên Hùng để hưởng lợi 2.400.000 đồng. Trên  đường vận 

chuyển ma tuý về Hà Nội thì bị Công an quận Đống Đa bắt quả tang và thu giữ 

toàn bộ tang vật cất giấu bên trong yên xe máy honda Future màu xanh, BKS 

29T1-5940 do Sùng A Kh điều khiển tại Quốc lộ 6 khu vực Xuân Hà, thị trấn Xuân 

Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Hành vi của Sùng A Kh đã phạm vào tội mua 

bán trái phép chất ma tuý là heroine với khối lượng trên 100 gam. Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Hà Nội truy tố bị cáo theo điềm b khoản 4 Điều 251 Bộ luật 

Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội: 

Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm chế độ quản 

lý độc quyền của nhà nước về các chất ma tuý, xâm phạm trật tự an toàn xã hội, 

làm nghiêm trọng thêm tệ nạn mua bán ma tuý và sử dụng ma tuý tại Việt Nam, 

vấn đề mà cả xã hội đang phải quan tâm. Hành vi của bị cáo cần xử lý nghiêm khắc 

mới đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý trong tình hình 

hiện nay. 

Tại phiên toà hôm nay bị cáo khai báo phần nào thành khẩn, nhân thân chưa 

tiền án tiền sự, gia đình bị cáo có chú là Sùng A Của được tặng thương Huân 

Chương kháng chiến chống mỹ cứu nước, anh trai Sùng A Chía được tặng thưởng 

huân chương vẻ vang, bản thân bị cáo cũng đã tham gia quân đội được tặng thưởng 

danh hiệu chiến sĩ tiên tiến trường sỹ quan thông tin là các tình tiết giảm nhẹ theo 

quy định pháp luật, bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Do đó Hội đồng xét xử cân 

nhắc quyết định hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi và nhân 

thân của bị cáo. 
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Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Không áp 

dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

 [4] Về xử lý vật chứng:  

- Số ma tuý gồm 01 bánh heroine trọng lượng 343,76 gam đã qua giám định 

thu giữ của Sùng A Kh là vật cấm lưu hành nên cần tịch thu tiêu huỷ. 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu hồng, đã qua sử dụng, bên 

trong không sim, có Imei: 357766/07/471867/2; 01 Điện thoại di động Masstel 

màu đen, qua sử dụng, bên trong không có sim, có Imei: 352121089892986; 01 xe 

máy Future, BKS 29T1-5940 (số khung: 523443; số máy 0523444); số tiền 

1.400.000 đồng  sử dụng vào việc phạm tội cần tịch thu sung công quỹ nhà nước. 

-  01 ví da màu nâu, một đăng ký xe máy số 0351711 mang tên Phan Hữu 

Khai; 01 Giấy phép lái xe số AX 194213 mang tên Sùng A Kh; 01 Giấy phép lái xe 

hạng C số 170164001846 mang tên Sùng A Kh; 01 Giấy chứng nhận quân nhân số 

453113236482 mang tên Sùng A Kh thu giữ của Sùng A Kh không liên quan đến 

vụ án nên trả lại cho bị cáo. 

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 31/10/2018 của Cục thi hành án 

dân sự thành phố Hà Nội. 

[5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ 

thẩm theo quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ 

phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Sùng A Kh phạm tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.  

Áp dụng điểm b khoản 4 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

39 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Xử phạt bị cáo Sùng A Kh: Tù Chung thân, thời hạn tù tính từ ngày 

03/03/2018. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

2. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47; 48 Bộ luật hình sự năm 2015, Điều 

106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

- Tịch thu tiêu huỷ 01 bao niêm phong dán kín, kích thước 10x20cm, bên 

ngoài có chữ ký của Sùng A Kh, giám định viên Nguyễn Hoàng Hùng, người làm 

chứng Nguyễn Đình Đại, cán bộ CAP Hoàng Đức Dũng, bên trong có 343,76gam 

heroine. 

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 

màu hồng, đã qua sử dụng, bên trong không sim, có Imei: 357766/07/471867/2; 01 

Điện thoại di động Masstel màu đen, qua sử dụng, bên trong không có sim, có 

Imei: 352121089892986; 01 xe máy Future, BKS 29T1-5940 (số khung: 523443; 

số máy 0523444); số tiền 1.400.000 đồng. 
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- Trả lại cho bị cáo Sùng A Kh: 01 ví da màu nâu, một đăng ký xe máy số 

0351711 mang tên Phan Hữu Khai; 01 Giấy phép lái xe số AX 194213 mang tên 

Sùng A Kh; 01 Giấy phép lái xe hạng C số 170164001846 mang tên Sùng A Kh; 

01 Giấy chứng nhận quân nhân số 453113236482 mang tên Sùng A Kh. 

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 31/10/2018 của Cục thi hành án 

dân sự thành phố Hà Nội. 

3. Án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo phải nộp 

200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân tp Hà Nội; 

- PC 27 Công an tp Hà Nội; 

- Cục thi hành án dân sự tp Hà Nội; 

- Bị cáo; 

- Người bào chữa; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỦ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÀO BÁ SƠN 

 

 


